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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần
- Tiếng Việt: Tiếng Anh ngành Kỹ thuật Địa chất
- Tiếng Anh: English for Geological engineering
Mã số học phần: 7040238  
	Số tín chỉ học phần:  3 (3-0-6); Thời gian học: 16 tuần.
	Số tiết học phần:  45
	Lý thuyết: 45
	Bài tập: 0
	[bookmark: _GoBack]Thực hành: 0

	Thực tập: 0
	Đồ án: 0
	Tự học: 90


2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy	Mã giảng viên
1. TS. Nguyễn Khắc Du	     0407-10
2. PGS.TS. Bùi Hoàng Bắc	     0402-06
3. TS. Khương Thế Hùng   	     0402-08	
2.2. Bộ môn: Tìm kiếm - Thăm dò
2.3. Khoa: Khoa học và Kỹ thuật Địa chất
3. Điều kiện học học phần
3.1 Môn học tiên quyết: 
3.2. Môn học học trước:  
4. Mục tiêu của học phần
Giúp sinh viên củng cố và nâng cao các kỹ năng đọc hiểu, viết và nói tiếng Anh các vấn đề có các nội dụng liên quan đến ngành Khoa học Địa chất phục vụ công tác học tập và NCKH.
4.1. Kiến thức 
4.1.1. Sinh viên hiểu và sử dụng tiếng Anh cơ bản các khái niệm liên quan đến lĩnh vực địa chất chung;
4.1.2. Sinh viên hiểu và sử dụng tiếng Anh cơ bản các khái niệm liên quan đến lĩnh vực khoáng sản;
4.1.3. Sinh viên hiểu và sử dụng tiếng Anh cơ bản các khái niệm liên quan đến lĩnh vực tìm kiếm - thăm dò khoáng sản;
4.2. Kỹ năng
4.2.1.  Kỹ năng làm việc nhóm;
4.2.2.  Kỹ năng tư duy, phân tích và ra quyết định;
4.2.3.  Kỹ năng phát hiện và giải quyết vấn đề;
4.2.4.  Kỹ năng tìm kiếm và lựa chọn kiến thức để dùng vào những mục đích riêng biệt. 
5. Tóm tắt nội dung học phần
Nội dung chương trình môn học gồm những vấn đề cơ bản về địa chất chung, khoáng sản và tìm kiếm, thăm dò và khai thác một số dạng nguyên liệu khoáng phổ dụng nhất trên thế giới và ở Việt Nam. 
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	CHAPTER 1
	MAJOR GENERAL INFORMATION
	2
	

	1.1
	What is geology ?
	1
	4.1.1
4.1.2
4.1.3

	1.2
	Minerals and crystals
	
	

	1.3
	Mineral agregates
	
	

	1.4
	Rocks
	
	

	1.5
	What is exploration?
	1
	

	1.6
	Principle steps in the establishment 
and operation of a mine
	
	

	1.7
	Specialistic terms
	
	

	CHAPTER 2
	GENERAL GEOLOGY
	10
	

	2.1
	Geological maps
	1
	4.1.1-4.1.3
4.2.1-4.2.4

	2.2
	Lithosphere
	
	

	2.3
	The structure of the Earth
	
	

	2.4
	Sedimentary rocks
	1
	

	2.5
	Tempraturre of the Earth
	1
	

	2.6
	Formation of mountain
	1
	

	2.7
	Volcanism
	2
	

	2.8
	Perpetual rocking of the dry land
	1
	

	2.9
	Volcanism and fissures in the Earth crust
	1
	

	2.10
	Metamorphism and metamorphism rocks
	1
	

	2.11
	The nature of the Earth’s crust
	1
	

	CHAPTER 3
	ENDOGENETIC MINERAL DEPOSITS
	10
	

	3.1
	Deposits related to mafic igneous rocks
	2
	4.1.1-4.1.3
4.2.1-4.2.4

	3.2
	Skarn deposits
	2
	

	3.3
	Hydrothermal processes
	4
	

	3. 4
	Wall-rock alteration
	2
	

	CHAPTER 4
	EXOGENETIC MINERAL DEPOSITS
	10
	

	4.1
	Placer deposits
	3
	4.1.1-4.1.3
4.2.1-4.2.4

	4.2
	Weathering as an ore-forming process
	3
	

	4.3
	Sediment hosted mineral deposits
	4
	

	CHAPTER 5
	DEPOSITS RELATED TO REGIONAL METAMORPHISM
	4
	4.1.1-4.1.3
4.2.1-4.2.4

	CHAPTER 6
	MINERAL EXPLORATION
	4
	

	6.1
	Mineral exploration for skarn deposits
	2
	4.1.1-4.1.3
4.2.1-4.2.4

	6.2
	Mineral exploration for placer deposits
	2
	

	CHAPTER 7
	DESCRIPTION OF DEPOSITS
	5
	



7. Phương pháp giảng dạy
- Giảng dạy theo giáo trình. Giảng viên thông báo cho lớp bài sắp tới để chuẩn bị ở nhà;
- Giảng viên nêu và diễn giải các mục tiêu chính của từng chương, gợi ý sinh viên nêu các vấn đề liên quan, hướng dẫn sinh viên thảo luận, trao đổi, kết luận về nội dung bài giảng;
- Giảng viên thường xuyên ôn lại các từ mới và kiến thức đã học để sinh viên tiếp thu bài mới tốt hơn;
- Giảng viên luôn chú ý liên hệ giữa lý thuyết và thực tế trên thế giới và đặc biệt ở Việt Nam;
- Giảng viên không đọc hoặc chiếu cho sinh viên chép. Chỉ ra và hướng dẫn, gợi ý chi tiết các phần để sinh viên tự học, có kiểm tra, đánh giá.
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập lớn và được đánh giá kết quả thực hiện
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc)
- Chủ động chuẩn bị trước các nội dung theo mục 11
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	-Số tiết tham dự học/tổng số tiết: 36/45 – 7 điểm
-Số tiết tham dự học/tổng số tiết: 39/45 – 8 điểm
-Số tiết tham dự học/tổng số tiết: 42/45 – 9 điểm
-Số tiết tham dự học/tổng số tiết: 45/45 – 10 điểm
	10%

	2
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Kiểm tra viết 3 lần (mỗi lần 30 phút) lấy kết quả ứng với điểm b1 ,b2, b3.
- Không tham gia kiểm tra giữa kỳ sẽ nhận điểm 0
	30%

	3
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết (90 phút)  hoặc Thi vấn đáp (20 phút /1sinh viên).
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% bài thực hành.
- Dự thi kết thúc học phần.
	

60%



9.2.  Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 

10. Các tài liệu học tập
- Giáo trình chính: 
[1]. Trần Bỉnh Chư, 2007. Tiếng Anh chuyên ngành Địa chất,  Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.
- Tài liệu tham khảo:
[2]. Trần Bỉnh Chư, 2000. English In My Speciality/ Tiếng Anh dùng cho sinh viên ngành địa chất. Đại học Mỏ- Địa chất. Bài giảng. 
[bookmark: _Hlk490657788][3]. Westerhof A.B (1988) - Geology of Mineral Deposits. ITC, The Netherlands.	
[4]. Trần Bỉnh Chư, Nguyễn Viết Tình. Tiếng anh chuyên ngành dùng cho sinh viên địa chất công trình.
11. Hướng dẫn tự học của học phần 
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị (tự học)
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1-2

	CHAPTER 1: MAJOR GENERAL INFORMATION 
1.1 What is geology?
1.2 Minerals and crystals
1.3 Mineral agregates
1.4 Rocks
1.5 What is exploration?
1.6 Principle steps in the establishment and operation of a mine
1.7 Specialistic terms
CHAPTER 2: GENERAL GEOLOGY
2.1 Geological maps
2. 2 Lithosphere
2. 3 The structure of the Earth
2. 4. Sedimentary rocks
	8
	0
	0
	+Tài liệu [1]: Đọc hiểu và học từ mới trước khi lên lớp nội dung Chương 1 và chương 2 (mục 2.1-2.4)

	3-4
	CHAPTER 2: GENERAL GEOLOGY
2. 5 Tempraturre of the Earth
2. 6 Formation of mountain 	
2. 7 Volcanism      
	6
	0
	0
	+Tài liệu [1]: Đọc hiểu và học từ mới trước khi lên lớp nội dung chương 2 (mục 2.5-2.7)

	5-6
	CHAPTER 2: GENERAL GEOLOGY
2. 8 Perpetual rocking of the dry land
2. 9 Volcanism and fissures in the Earth crust
2. 10  Metamorphism and  metamorphism  rocks
2. 11 The nature of the Earth’s crust
	10
	0
	0
	+Tài liệu [1]: Đọc hiểu và học từ mới trước khi lên lớp nội dung chương 2 (mục 2.8-2.11)

	7-8
	CHAPTER 3: ENDOGENETIC MINERAL DEPOSITS     
3. 1 Depoits related to mafic igneous rocks	
3. 2 Skarn deposits   
3. 3 Hydrothermal processes
3. 4 Wall-rock alteration                                                                         
	20
	0
	0
	+Tài liệu [1]: Đọc hiểu và học từ mới trước khi lên lớp nội dung chương 3 (mục 3.1-3.2)

	9-10
	CHAPTER 4: EXOGENETIC MINERAL DEPOSITS
4.1. Placer depoits 
4.2. Weathering as an ore- forming process	 
4.3. Sediment hosted mineral deposits 
	20
	0
	0
	+Tài liệu [1]: Đọc hiểu và học từ mới trước khi lên lớp nội dung chương 4 (mục 4.1, 4.2)
+ Đọc các tài liệu tiếng việt về mỏ sa khoáng và phong hóa (địa chất các mỏ khoáng hoặc Địa chất Khoáng sản) để chuẩn bị cho bài tập và thảo luận

	11-12
	CHAPTER 5:
DEPOSITS RELATED TO REGIONAL METAMORPHISM 
	8
	0
	0
	+Tài liệu [1]: Đọc hiểu và học từ mới trước khi lên lớp nội dung chương 5
+ Đọc các tài liệu tiếng việt về mỏ biến chất (địa chất các mỏ khoáng hoặc Địa chất Khoáng sản) để chuẩn bị cho bài tập và thảo luận 

	13-14
	CHAPTER 6: MINERAL  EXPLORATION
6.1 Mineral exploration for skarn deposits
6. 2 Mineral exploration for placer deposits
	8
	0
	0
	+Tài liệu [1]: Đọc hiểu và học từ mới trước khi lên lớp nội dung chương 6

	15-16
	CHAPTER 7: DESCRIPTION OF DEPOSITS 

	10
	0
	0
	+Tài liệu [1]: Đọc hiểu và học từ mới trước khi lên lớp nội dung chương 7
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